
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Nguyễn Đức Sơn 2621 001201011557 Nam 3/12/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 11.33 5.50 0.00 16.83
2 Lê Cẩm Trang 2626 001301016300 Nữ ######### Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 10.67 7.00 0.00 17.67
3 Nguyễn Tuấn Ngọc 2615 001201001503 Nam 3/6/2001 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 14.00
4 Lê Đức Thành 2622 122364845 Nam 6/3/2001 Việt Yên - Bắc Giang Kinh KV2 NT 13.33
5 Nguyễn Thị PhươngAnh 2603 031301001827 Nữ 5/10/2001 Ngô Quyền - Hải Phòng Kinh KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
6 Khổng Khánh Linh 2608 001301012085 Nữ ######### Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
7 Trần Đức Minh 2613 001201034453 Nam 2/7/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
8 Đỗ Kiều Trang 2625 286301000003 Nữ ######### TP.Hưng Yên - Hưng Yên Kinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
9 Trần Thụy Thư Trang 2631 034301003636 Nữ 15/6/2001 Thái Thuỵ - Thái Bình Kinh KV2 NT Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trần Thị Tuyết Hồng Nguyễn Thị Hồng Hiền PGS.TS Nguyễn Đình Thi

Không nộp điểm Văn
Không nộp điểm Văn
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